Câu 1 : Số 4679 được đọc là:
A. Bốn nghìn sáu trăm bảy chín
B. Bốn nghìn sáu trăm bảy mươi chín
C. Bốn nghìn bảy trăm sáu mươi chín
D. Bốn nghìn chín trăm sáu mươi bảy
Câu 2 : Số mười ba nghìn sáu trăm linh năm được viết là:
A. 13506
B. 13605
C. 15603
Câu 3 : Kéo thả số thích hợp vào chỗ trống:

12000; 13000;  ; 15000
Câu 4 : Chữ số 9 trong số 56931 thuộc hàng nào?
A. Hàng chục nghìn
B. Hàng nghìn
C. Hàng trăm
D. Hàng chục
Câu 5 : Giá trị của chữ số 5 trong số 85246 là:
A. 50
B. 500
C. 5000
D. 50000
Câu 6 : Kéo thả số thích hợp để điền vào ô trống:

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là 
Câu 7 : Viết số 4936 thành tổng (theo mẫu)
Mẫu: 8946 = 8000 + 900 + 40 + 6
A. 4936 = 4000 + 9000 + 30 + 6
B. 4936 = 4000 + 90 + 300 + 6
C. 4936 = 400 + 9000 + 30 + 6
D. 4936 = 4000 + 900 + 30 + 6
Câu 8 : Chọn số thích hợp để điền vào ô trống (theo mẫu):
Mẫu: 9000 + 500 + 20 + 3 = 9523

6000 + 200 + 5 = 
Câu 9 : Số tròn chục liền trước số một trăm nghìn viết là:
A. 99999
B. 99990
C. 99900
D. 100010
Câu 10 : Điền số thích hợp vào ô trống:
Số bé nhất có tổng các chữ số bằng 22 là 
Câu 1: Số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2. Đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 2: Số không chia hết cho 2 là số chẵn. Đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 3: Trong các số sau số nào chia hết cho 2?
A. 1235
B. 1331
C. 2469
D. 1998
Câu 4: Dãy gồm các số chia hết cho 2 là:
A. 98; 246; 1247; 5672; 9090
B. 36; 148; 8750; 17952; 3344
C. 67; 189; 987; 3553; 123321
D. 46; 128; 690; 4234; 6035
Câu 5: Cho các số sau: 24; 35; 99; 158; 237; 1350; 2461; 12352; 87316. Có bao nhiêu số không chia hết cho 2?
A. 6 số
B. 5 số
C. 4 số
D. 3 số
Câu 6: Thay a bằng chữ số thích hợp để số  chia hết cho 2.
A. a = 1
B. a = 3
C. a = 7
D. a = 8
Câu 7: Thay b bằng chữ số thích hợp để  không chia hết cho 2.
A. b = 0; 5
B. b = 0; 2; 4; 6; 8
C. b = 1; 3; 5; 7; 9
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 8: Từ ba chữ số 1; 6; 9 hãy viết các số có hai chữ số khác nhau và không chia hết cho 2.
A. 16; 96
B. 16; 69; 61; 91
C. 19; 91; 169
D. 16; 96; 169; 196
Câu 9: Tìm chữ số y để số  chia hết cho 2 và tổng các chữ số của số  lớn hơn 27.
A. y = 4
B. y = 6
C. y = 8
D. y = 9
Câu 10: Giá trị của biểu thức nào sau đây là số chia hết cho 2?
A. (145+79)×12-346
B. 4820-1986+231×5
C. 4215∶3×8-2389
D. (5622-127×15) ∶9
Câu 11: Viết số chẵn thích hợp vào chỗ trống:
550; 552; 554;  ;  ; 560
Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống:
Biết 500 < y < 504 và y chia hết cho 2. Vậy y = 
Câu 13: Điền số thích hợp vào ô trống:
Tuổi của mẹ Lan ít hơn 44 tuổi nhưng nhiều hơn 40 tuổi. Nếu đem số tuổi của mẹ Lan chia cho 2 thì không dư.
Vậy tuổi của mẹ Lan làtuổi
Câu 14: Điền số thích hợp vào ô trống:
Từ bốn chữ số 0, 4, 5, 7 có thể viết được  số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 2
Câu 1: Số tự nhiên bé nhất là số nào?
A. 100
B. 10
C. 1
D. 0
Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:
Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém nhau)  đơn vị
Câu 3: Số 26 378 được đọc là:
A. Hai triệu sáu nghìn ba trăm bảy tám
B. Hai mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn
C. Hai mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi tám
D. Hai mươi sáu nghìn ba trăm bảy tám
Câu 4: Số gồm 4 triệu, 8 trăm nghìn, 5 nghìn, 9 trăm, 2 chục, 1 đơn vị viết là:
. 48005921
B. 4850921
C. 4085921
D. 4805921
Câu 5: Giá trị của chữ số 5 trong số 356 248 là :
A. 500000
B. 50000
C. 5000
D. 500
Câu 6: Viết số 5973 thành tổng (theo mẫu):
Mẫu: 4936 = 4000 + 900 + 30 + 6
A. 5973 = 5000 + 900 + 70 + 3
B. 5973 = 5000 + 700 + 90 + 3
C. 5973 = 5000 + 9000 + 70 + 3
D. 5973 = 9000 + 500 + 70 + 3
Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống để được ba số chẵn liên tiếp:
 ; 2016; 2018.
Câu 8: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 24579 ... 24567
A. >
B. <
C. =
Câu 9: Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:
Một trường tiểu học có ít hơn 235 học sinh và nhiều hơn 215 học sinh. Nếu học sinh trong trường xếp thành 3 hàng hoặc 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào.
Vậy trường tiểu học đó có tất cả  học sinh.
Câu 11: Trong các số sau, số nào chia hết cho 2?
A. 1234
B. 35976
C. 81372
D. Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 12: Tìm x, biết 123 < x < 135 và x là số lẻ chia hết cho 5.
A. 124
B. 125
C. 130
D. 133
Câu 13: Tìm chữ số b để số  chia hết cho 3.
A. b = 1; 4; 7
B. b = 2; 5; 8
C. b = 3; 6; 9
D. b = 0; 3; 6; 9
Câu 14: Có bao nhiêu số có hai chữ số chia hết cho cả 2 và 5?
A. 20 số
B. 15 số
C. 12 số
D. 9 số
Câu 15: Tìm các chữ số a; b biết số  chia hết cho 45.
A. a = 5, b = 0 hoặc a = 0; 9, b = 5
B. a = 2, b = 0 hoặc a = 6, b = 5
C. a = 7, b = 2 hoặc a = 8, b = 5
D. a = 6, b = 0 hoặc a = 5, b = 5
Câu 1: Trong các đơn vị đo khối lượng sau, đơn vị nào bé hơn ki-lô-gam?
A. Héc-tô-gam
B. Đề-ca-gam
C. Gam
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:
4 tạ =  yến
Câu 3:
6 tấn = ... kg.
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 60000
B. 6000
C. 600
D. 60
Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:
5 giờ =  phút
Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:
15 thế kỉ =  năm
Câu 6:
3 phút 15 giây = … giây.
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 315
B. 215
C. 195
D. 45
Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:
900cm2 =  dm2.
Câu 8:
7m2 86cm2 = ... cm2.
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 786
B. 7086
C. 78600
D. 70086
Câu 9: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào ô trống:
5 tấn 45kg  545kg
Câu 10:
Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:
m2... 2250cm2
A. >
B. <
C. =
Câu 11: Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất?
A. 15 năm
B. 336 tháng
C.  thế kỉ
D. 10 năm
Câu 12: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 6km, chiều rộng là 3500m. Hỏi diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?
A. 21km2
B. 210km2
C. 2100km2
D. 21000km2
Câu 13: Một cuộc thi chạy 400m có ba bạn tham gia là Hà, Nam và Bình. Hà chạy mất  giờ, Nam chạy mất 315 giây, Bình chạy hết 5 phút 5 giây. Hỏi bạn nào chạy nhanh nhất?
A. Bạn Hà
B. Bạn Nam
C. Bạn Bình
Câu 14: Điền số thích hợp vào ô trống:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 25m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta trồng khoai trên mảnh vườn đó, cứ 5m2 thu được 20kg khoai.
Vậy trên mảnh vườn đó người ta thu hoạch được  tấn khoai.
Câu 15: Một xe tải bé chở 18 bao gạo, mỗi bao nặng 50kg. Một xe tải lớn chở 40 bao gạo, mỗi bao nặng 75kg. Hỏi xe tải lớn chở nhiều hơn xe tải xe bao nhiêu tạ gạo?
A. 2100 tạ
B. 3900 tạ
C. 21 tạ
D. 39 tạ
Câu 1: Muốn tìm trung bình cộng của các số ta lấy:
A. Tổng của các số đó cộng với số các số hạng
B. Tổng của các số đó trừ đi số các số hạng
C. Tổng của các số đó nhân với số các số hạng
D. Tổng của các số đó chia cho số các số hạng
Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:
Số trung bình cộng của các số 27; 45 là 
Câu 3: Trung bình cộng của các số 115; 246 và 374 là:
A. 241
B. 243
C. 245
D. 247
Câu 4: Số trung bình cộng của 158; 143; 147 và 168 là 153. Đúng hay sai?

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:
Bao ngô cân nặng 46kg, bao gạo cân nặng 52kg, bao đỗ cân nặng 43kg.
Vậy trung bình mỗi bao nặng  kg
Câu 6: Trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số và số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là:
A. 5499
B. 5473
C. 5432
D. 5437
Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:
Có 2 xe tải lớn, mỗi xe chở được 4525kg gạo và 3 xe tải nhỏ, mỗi xe chở được 3600kg gạo.
Vậy trung bình mỗi xe tải chở được  kg gạo
Câu 8: Lớp 4A gồm 4 tổ tham gia trồng cây trong dịp Tết trồng cây. Tổ một có 8 bạn, mỗi bạn trồng được 3 cây, tổ hai trồng được 25 cây, tổ 3 trồng được nhiều hơn tổ hai 4 cây nhưng ít hơn tổ bốn 5 cây. Hỏi trung bình mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?
A. 29 cây
B. 28 cây
C. 27 cây
D. 26 cây
Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:
Biết trung bình cộng của 3 số là 178
ổng của 3 số đó là 
Câu 10: Số trung bình cộng của 2 số là 137, số bé là 125. Vậy số lớn là:
A. 149
B. 153
C. 262
D. 274
Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống:
Cho dãy số 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54
Số trung bình cộng của dãy số là 
Câu 12: Trung bình cộng của dãy các số lẻ từ 111 đến 2015 là:
A. 1063
B. 1064
C. 1065
D. 1066
Câu 13: Điền số thích hợp vào ô trống:
Tuổi trung bình của các cầu thủ đội bóng chuyền (có 6 người) là 21 tuổi. Nếu không tính đội trưởng thì tuổi trung bình của 5 cầu thủ còn lại là 20 tuổi.
Vậy tuổi của đội trưởng là  tuổi
Câu 14: Tổng số tuổi của bố, mẹ, Khánh và An là 99 tuổi, trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và An là 29 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người, biết tuổi Khánh gấp đôi tuổi An, tuổi An bằng 1/6 tuổi mẹ.
A. Bố: 54 tuổi; mẹ: 30 tuổi; Khánh: 10 tuổi; An: 5 tuổi
B. Bố: 45 tuổi; mẹ: 36 tuổi; Khánh: 12 tuổi; An: 6 tuổi
C. Bố: 47 tuổi; mẹ: 42 tuổi; Khánh: 14 tuổi; An: 7 tuổi
D. Bố: 48 tuổi; mẹ: 44 tuổi; Khánh: 16 tuổi; An: 8 tuổi
Câu 1: Lan viết: “Số lớn = (tổng – hiệu) : 2”. Lan viết đúng hay sai?
Câu 2: Công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là:
A. Số lớn = (tổng + hiệu) : 2
B. Số bé = (tổng - hiệu) : 2
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 3: Tìm hai số biết tổng của chúng là 318 và hiệu là 42.
A. 180 và 138
B. 181 và 137
C. 182 và 140
D. 183 và 135
Câu 4: Tổng của hai số là 1045, hiệu hai số là 257. Vậy hai số đó là 653 và 392. Đúng hay sai?

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:
Một cửa hàng có 360m vài hoa và vải màu, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải màu là 24m.
Vậy cửa hàng có  mét vải hoa.
Câu 6: Giải bài toán theo sơ đồ sau

A. Thùng 1: 166 lít; thùng 2: 241 lít
B. Thùng 1: 163 lít; thùng 2: 238 lít
C. Thùng 1: 158 lít; thùng 2: 239 lít
D. Thùng 1: 161 lít; thùng 2: 236 lít

Câu 7: Tổng của 2 số là số lớn nhất có 4 chữ số, hiệu của 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau. Vậy hai số đó là:
A. 5152 và 4847
B. 5051 và 4948
C. 5150 và 4849
D. 5049 và 4951
Câu 8: Tìm hai số chẵn liên tiếp, biết tổng của chúng là 242.
A. 118 và 120
B. 122 và 124
C. 120 và 122
D. 121 và 122
Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:
Lớp 4A có 4 tổ, mỗi tổ có 9 học sinh. Số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 6 học sinh
Vậy lớp 4A có  học sinh nam,  học sinh nữ
Câu 10: Một hình chữ nhật có chu vi là 156cm. Chiều rộng kém chiều dài là 22cm . Vậy diện tích hình chữ nhật đó là:
A. 1400cm2
B. 1425cm2
C. 5456cm2
D. 5963cm2
Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống:
Trung bình cộng của hai số là 274, nếu số thứ nhất bớt đi 36 đơn vị ta được số thứ hai.
Vậy số thứ nhất là 
Câu 12: Trước đây 4 năm, tổng số tuổi của ông và cháu là 71 tuổi. Biết rằng ông hơn cháu 61 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.
A. Ông: 66 tuổi; cháu: 5 tuổi
B. Ông: 68 tuổi; cháu: 7 tuổi
C. Ông: 70 tuổi; cháu: 9 tuổi
D. Ông: 72 tuổi; cháu: 11 tuổi
Câu 13: Điền số thích hợp vào ô trống:
Tổng số học sinh của trường Hoàng Diệu và trường Lê Lợi là 1275 học sinh. Nếu chuyển 54 học sinh từ trường Hoàng Diệu sang trường Lê Lợi thì trường Lê Lợi có nhiều hơn trường Hoàng Diệu 35 học sinh.
Vậy lúc đầu trường Hoàng Diệu có  học sinh, trường Lê Lợi có  học sinh
[bookmark: _GoBack]Câu 14: Có một hộp bi xanh và một hộp bi đỏ, tổng số bi của 2 hộp là 72 viên bi. Biết rằng nếu lấy ra ở mỗi hộp 10 viên bi thì số bi đỏ còn lại nhiều hơn số bi xanh còn lại là 6 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?
A. 29 viên bi đỏ; 43 viên bi xanh
B. 39 viên bi đỏ; 33 viên bi xanh
C. 43 viên bi đỏ; 29 viên bi xanh
D. 33 viên bi đỏ; 39 viên bi xanh

